
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1 Doãn Thị Thanh Hà Quầy thuốc Thanh Hà Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, Lộc Ninh 1264/CCHN-D-SYT-BP 19/5/2017 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0397669451

2 Nguyễn Thị Ngọc Bích Quầy thuốc Ngọc Bích Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Thôn 4, xã Bình Minh, Bù Đăng 7383/CCHN-D-SYT-HCM 10/01/2017
Sở Y tế thành phố Hồ Chí 

Minh
X X 0972548569

3 Tống Thị Tâm Quầy thuốc Minh Tâm Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Kp Bàu Kè, tt Tân Phú, Đồng Phú 4239/CCHN-D-SYT-BP 29/11/2016 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0366382644

4 Phạm Tiến Dũng Quầy thuốc Phạm Tiến Dũng Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Ấp 3, xã Tân Lập, Đồng Phú 45/CCHN-D-SYT-BP 24/6/2013 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0976333747

5 Lê Thị Truyền Quầy thuốc Tiến Đạt Quầy thuốc
Dược sĩ 
cao đẳng

Thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập 2288/CCHN-D-SYT-BP 07/03/2023 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0338188105

6 Phạm Thị Nhung Quầy thuốc Hồng Nhung 111 Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Thôn 1, xã Long Bình, Phú Riềng 1245/CCHN-D-SYT-BP 19/5/2017 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0364344394

7 Nguyễn Thị Lê Quầy thuốc Nguyễn Thị Lê Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, Phú Riềng 1719/CCHN-D-SYT-BP 21/05/2020 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0985257358

8 Nguyễn Thị Lan Quầy thuốc Phước Thiện I Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

SN 371, kp Ninh Phú, tt. Lộc Ninh, Lộc Ninh 1235/CCHN-D-SYT-BP 19/5/2017 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0975165287

9 Trần Thị Chinh Quầy thuốc Trần Chinh Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, Lộc Ninh 1326/CCHN-D-SYT-BP 12/7/2017 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0985257358

10 Trần Thị Lộc Quầy thuốc Bảo Ngọc Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

SN 108, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, Bù Đốp 410/CCHN-D-SYT-BP 26/05/2014 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0376789919

11 Lê Thị Hiền Quầy thuốc Minh Quân Phát 2 Quầy thuốc
Dược sĩ 
cao đẳng

Tổ 43, kp Bàu Ké, tt Tân Phú, Đồng Phú 12065/CCHN-D-SYT-HCM 23/03/2023
Sở Y tế thành phố Hồ Chí 

Minh
X X 0326170315

12 Trịnh Thị Hà Quầy thuốc phòng khám BS. Trịnh Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, Đồng Phú 572/CCHN-D-SYT-BP 12/01/2015 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0935716563

13 Phạm Hoàng Duy Quầy thuốc Phạm Hoàng Duy Quầy thuốc
Dược sĩ 
cao đẳng

Thôn 2, xã Đức Liễu, Bù Đăng 2337/CCHN-D-SYT-BP 19/04/2023 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0971888846

14 Phạm Văn Thủy Nhà thuốc Gia Nghĩa Nhà thuốc
Dược sĩ 
đại học

Số 1344, Phú Riềng Đỏ, p. Tân Đồng,
Tp. Đồng 
Xoài

071/CCHN-D-SYT-HCM 10/7/2013
Sở Y tế thành phố Hồ Chí 

Minh
X X 0974486379

15 Vũ Thị Mỹ Hảo Nhà thuốc Minh Châu V Nhà thuốc
Dược sĩ 
đại học

Số 478, Nguyễn Huệ, p. Tân Xuân, 
Tp. Đồng 
Xoài

11081/CCHN-D-SYT-HCM 01/12/2022
Sở Y tế thành phố Hồ Chí 

Minh
X X 0912909195

Danh sách các cơ sở thẩm định hành nghề y, dược tư nhân đợt 6/2023
(kèm theo Kế hoạch số:                   /KH-SYT ngày             /6/2023 của Sở Y tế)

STT
Tên người quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ

Số chứng chỉ hành nghề 
dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp SĐT liên hệGPP ĐĐK
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SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

STT
Tên người quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ

Địa chỉ

Số chứng chỉ hành nghề 
dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp SĐT liên hệGPP ĐĐK

16 Lê Thị Trinh Nhà thuốc Long Thịnh Nhà thuốc
Dược sĩ 
đại học

Thôn 2, xã Minh Hưng, Bù Đăng 2173/CCHN-D-SYT-BP 31/10/2022 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0984464099

17 Nguyễn Thị Hoài Thanh Nhà thuốc Long Châu 1341 Nhà thuốc
Dược sĩ 
đại học

Số 100, Nguyễn Huệ, kp Thanh Bình, tt 
Thanh Bình,

Bù Đốp 2323/CCHN-D-SYT-BP 07/04/2023 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0857576676

18 Phạm Ngọc Hoàng Quầy thuốc Hoàng Anh Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Ấp chợ, xã Tân Tiến, Đồng Phú 1165/CCHN-D-SYT-BP 31/10/2016 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0909903949

19 Nguyễn Thị Duy Tuyến Nhà thuốc Long Châu 140 Nhà thuốc
Dược sĩ 
đại học

Số 836-838 Phú Riềng Đỏ, p. Tân 
Xuân, 

Tp. Đồng 
Xoài

2297/CCHN-D-SYT-BP 17/03/2023 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0919190081

20 Võ Thị Bích Loan Nhà thuốc Loan Kiệt Nhà thuốc
Dược sĩ 
đại học

Chợ Tân Tiến, xã Tân Tiến, Bù Đốp 2165/CCHN-D-SYT-BP 31/10//2022 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0933006646

21 Nguyễn Văn Niên Quầy thuốc Chinh Niên Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Ấp 3, xã Bom Bo, Bù Đăng 1455/CCHN-D-SYT-BP 03/04/2018 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0982975480

22 Lê Nữ Thanh Trâm Quầy thuốc Lê Nữ Thanh Trâm Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Thôn 2, xã Nghĩa Trung, Bù Đăng 298/CCHN-D-SYT-BP 03/04/2014 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0961180001

23 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Quầy thuốc Phước Bình Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

SN 78, ấp Phú Long, Thanh Phú,
Tx. Bình 
Long

1270/CCHN-D-SYT-BP 19/5/2017 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0986887274

24 Huỳnh Thị Huyền Nhà thuốc Đan Linh Nhà thuốc
Dược sĩ 
đại học

Tổ 1, kp. 8, p. Minh Hưng,
Tx. Chơn 
Thành

1042/CCHN-D-SYT-ĐNO 14/04/2023 Sở Y tế tỉnh Bình Phước X X 0353766336
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